
1. 日本の習慣 tập quán của Nhật Bản

2. すごく使いやすい sử dụng rất là tiện

3. 誰にとっても Với bất kỳai

4. いろいろな問題が起ってきた nhiều vấn đề đa dạng nảy sinh.

5. 人口が増えるにともなって Đi kèm với việc tăng dân số

6. 来日する外国人旅行者 khách du lịch đến Nhật

7. が少なくなった が ít đi, giảm đi

8. やってみる価値はある Điều đó đáng để làm thử

9. 経済発展にともなって Cùng với sự phát triển kinh tế

10. それに従うボーナスはありますか Có những bonus khác kèm theo những cái đó không

11. 不注意によって do thiếu chú ý.

12. 数兆円に上ると言われている lên tới hàng triệu Yên いる

13. 便利だが時間がかかる tiện nhưng tốn thời gian

14. バスによる移動は Đi lại bằng xe bus thì

15. 努力した結果 nhờ có sự nỗ lực

16. ことを禁じられている Bị cấm

17. 二つの大学が新設されるそうです hai trường đại học mới sẽ được thành lập

18. 明日は雨が降るそうです ngày mai nghe nói sẽmưa

19. は無理だと思う Tôi nghĩ là không thể (làm được) It's impossible

20. を問わず申し込めます Bất kể, đều có thể đăng kí

21. やる気のある社員を募集します chúng tôi tuyển nhân viên có sựsay mê.

22. 早く完成させてくだされば Nếu hoàn thành nhanh cho tôi

23. 方法は問いません không cần quan tâm đến phương pháp

24. 子供たちに人気がある動物 những động vật mà trẻem yêu thích

25. お元気でいらっしゃいますか vẫn mạnh khoẻchứ ạ
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